
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)
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trụ sở chính
Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty Cổ phần xây 
dựng dân dụng công 

nghiệp Hùng Tiến
3603545739

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2018 Đinh Văn Quý
CT.HĐQT kiêm 

Giám đốc

Số 326A, tổ 9, KP 4, 
Phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

0938 763789 
congtyxaydunghungtien

@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00012457

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty Cổ phần 

Thương mại Dịch vụ 
sản xuất TITAN

0312560261
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

26/11/2013 Trần Đình Văn  Giám đốc
107B/10A Trần 

Hưng Đạo , Phường 
06, Quận 5, TPHCM

0862763395                                
van.tran@titan-
interiors.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, Đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052568

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH sản 

xuất Ngọc Hiếu
0313353275

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

16/07/2015 Đặng Văn Nhiều Giám đốc

301A Nguyễn Ảnh 
Thủ, khu phố 3, 

phường Trung Mỹ 
Tây, Quận 12, TP 

HCM

0938416048
congtyngochieu2015@

gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, Đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052569

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng 
Phương Đông

0309530186
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

28/10/2009 Trần Văn Hoài Giám đốc
42 Đường số 7, 

Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, TPHCM

02837713535
phuongdongxd09@gma

il.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng- Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu -hầm, Đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00019484

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty Cổ phần Tư 

vấn Thương mại 
Đồng Tiến

0312268940
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

09/05/2013 Trần Quốc Phụng                                                       Giám đốc

122 Đường Bà Triệu, 
khu phố 1, Thị trấn 
Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM

0969846748 
dongtienxd2013@gmail

.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, Đường bộ)- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052570

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH Một 

thành viên Đông 
Trường Thịnh

3603548024
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/04/2018  
Nguyễn Văn 

Đông                            
Giám đốc

Số 3, tổ 31, khu phố 
5, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Naih 

Đồng Nai

0907.930888 
dongtruongthinh.co@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý chất 
thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý chất 
thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052571

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Hoàng Cầu 

3603512719
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/12/2017 Phan Việt Hoàng Giám đốc

Số 310/59/29, Đường 
Bùi Hữu Nghĩa, Khu 
Phố 1, Phường Tân 

Vạn, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0779.707773
thietkehoangcau@gmai

l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052572

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Thuần 
Việt An

3603793805
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/03/2021
Nguyễn Công 

Thuần
Giám đốc

3/5C, tổ 21, KP 4, 
Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0971.507561                           thuanpvnc@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052573

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty TNHH Điện 
tử viễn thông Kiệm 

Tân
3603412538 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

10/10/2016
Hoàng Thanh 

Minh                                  
Giám đốc

Số F4/081B, ấp Lê 
Lợi 2, Xã Quang 

Trung, Huyện Thống 
Nhất, Tỉnh Đồng Nai

0976.750725 
dtvtkiemtan@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052574

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



10
Công ty TNHH 

Hoàng Minh VINA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

31/05/2019 Phạm Sơn Hùng                               Giám đốc

Số 15 đường D4 khu 
nhà ở Hoá An, KP. 
Đồng Nai, Phường 
Hóa An, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0982.829856                               
hoangminhvina@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (xử lý chất thải rắn) - Hạng 
III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.

DON-00030107

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH Một 
thành viên Võ Thế 

Anh
3601578520

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2009 Đặng Thị Điền
Chủ tịch Công ty 
kiêm Giám đốc

Số 347, Ấp Trung 
Nghĩa, tỉnh lộ 766, 
Xã Xuân Trường, 
Huyện Xuân Lộc, 

Tỉnh Đồng Nai

0908.460992
ctyvlxdvotheanh@gmai

l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00015987

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



12
Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế Vũ Duy
3603577508

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/08/2018 Vũ Ngọc Vân     
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 173, Đường 
Trương Định, Khu 
phố 2, Phường Tân 

Mai, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0913116362
thanhson279@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp năng lượng (Đường dây và TBA; 
Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
      + Công nghiệp năng lượng (Đường dây và 
TBA; Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều) - 
Hạng III.
 - Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052575

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH Xây 
dựng Lương Gia Huy

3603453365
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

28/03/2017 Hồ Văn Sến Giám đốc

Số 208/43, đường 
Khổng Tử, KP 5, 

Phường Xuân Trung, 
Thành phố Long 

khánh, Tỉnh Đồng 
Nai

0987.902258 
congtyluonggiahuy@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00035835

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



14
Công ty TNHH tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng Nhân Anh

0316628506
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/12/2020 Lê Văn Phú Giám đốc
Số A15/5, Ấp 1A, xã 

Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, TPHCM

0918.219637 
phu191278637@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết vào công trình -Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052576

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

15
Trung tâm Dịch vụ 

Công ích huyện Long 
Thành

7055/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020 của 
UBND huyện Long 
Thành

UBND huyện 
Long Thành

13/11/2020 Phạm Ngọc Toàn Giám đốc

181 Lê Duẩn, Khu 
Phước Hải, Thị trấn 
Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

02513844887                   
dichvucongichlt@gmail

.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052577

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

16
Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng Toàn 

Quốc Tiến
3602334534

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/06/2010 Nguyễn Văn Tập Giám đốc

Số 290 KDC 6, khu 
phố Hiệp Quyết, thị 

trấn Định Quán, 
huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

0984 707043
Toanquoctien@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00023985

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

17
Công ty TNHH SX 
TM DV XNK HTP 

Quốc Tế
0316530853

Sở Kế hoạch Đầu 
tư TPHCM

12/10/2020
Nguyễn Quang 

Trung
 Giám đốc

Số 23 Kinh 1, Khu 
phố 7, Phường Tân 
Tạo A, Quận Bình 

Tân, TPHCM

0334444047 htpquocte@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052578

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



18

Công ty TNHH Thiết 
kế Xây dựng và Kinh 
doanh bất động sản 

Quang Huy

0305051619
Sở Kế hoạch Đầu 

tư TPHCM
13/06/2007 Lâm Văn Châu  Giám đốc

33/2/1 Khu phố 3, 
Đường Số 9, Phường 
Linh Trung, Thành 

phố Thủ Đức, 
TPHCM

02837228638
xdquanghuy.coltd@gm

ail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ) - Hạng 
III.

DON-00052579

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

19
Công ty Cổ phần 
Phát triển Đô thị 
Công nghiệp số 2

3600259560
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/01/2006 Hồ Đức Thành Tổng Giám đốc

H22, đường Võ Thị 
Sáu, Phường Thống 

Nhất, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0251 3817768 d2d@d2d.com.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp, Khu 
dân cư (cấp nước, thoát nước) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghiệp, Khu 
dân cư (cấp nước, thoát nước) - Hạng III.
    + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052580

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

20
Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Thiên 
Đạt

3603288055
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/06/2015 Lê Minh Thiện Giám đốc

Số 106, ấp Tân 
Thành, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

0964941413
congtythiendat@gmail.

com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp năng lượng (Đường dây & TBA) 
- Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00030774

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



21
Công ty Cổ phần ứng 

dụng DTS
3603070852

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/08/2013 Phạm Thoản
CT.HĐQT Kiêm 

Giám đốc

Số 36/6C, Tổ 24B, 
KP4, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0931471926 dtsviet@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052581

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

22
Công ty TNHH Tư 
vấn đầu tư và Xây 

dựng Nhật Tiến
4400768393

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Phú Yên

19/03/2010 Trần Nhật Tiến       Giám đốc

Số 72 Huyền Trân 
Công Chúa, Phường 

6, Thành phố Tuy 
Hòa, Tỉnh Phú Yên

0573.818989 natico.tvxd@gmail.com 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00001165

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

23
Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư Xây 

dựng Tây Ninh
3900327395

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tây Ninh

10/01/2003 Đỗ Huy Hiệp CT. HĐQT

Số 014, Đường Lê 
Lợi, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh.

0663.821214                                         
congtydtxdtn@gmail.co

m 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước - Hạng 
II; xử lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00052582

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



24
Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Tư vấn Thiết kế 
Xây dựng Kiến Tạo

3603795697
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/03/2021
Đặng Trương 

Hồng Hạnh      
Giám đốc

Số 28, KP 1B, 
Phường Tân Hạnh, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0933.258112
Ctythietkexaydungkient

ao@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052583

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

25
Công ty TNHH Xuân 

Tân Phát
 3603440380

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/01/2017 Chu Văn Học Giám đốc

A12, KDC số 2, tổ 
40, KP 2, Phường 
Long Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0915272112
vanhoc2112@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu - hầm, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00052584

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
47/QĐ-SXD ngày 29/03/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


